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0224
Lao động - Thương 

binh và  hội
Đinh Thị Hoàng Ánh 05/02/1996 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0225
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Thị Ngọc Ánh 11/9/1989 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0227
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trần Văn Cường 01/3/1989 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0231
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Duyên 10/02/1987 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0235
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trần Thị Thu Giang 20/11/1995 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0237
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phan Thị Hạnh 26/02/1991 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0241
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Mỹ Hằng 04/4/1991 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0243
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Thanh Hiền 05/6/1995 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0245
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lưu Quang Học 30/10/1990 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0246
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Kim Hồng 22/11/1991 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0247
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trần Thị Thu Hồng 18/7/1997 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0251
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phạm Thị Thanh Hương 14/02/1988 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0259
Lao động - Thương 

binh và  hội

Nguyễn Thị 

Phương
Lan 21/7/1991 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0261
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phan Thị Ngọc Liên 10/11/1994 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0264
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Thị Thùy Linh 03/8/1992 9

Buổi chiều (từ 

13h00)
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0267
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Mai 12/3/1987 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0269
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Văn Minh 18/11/1984 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0274
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Lê Minh Nga 01/7/1991 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0278
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trương Thị Nhân 10/3/1986 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0285
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phan Cao Phú 01/9/1990 9

Buổi chiều (từ 

13h00)

0287
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Thị Hoài Phương 06/3/1997 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0294
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Thái Sơn 12/10/1990 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0295
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trần Thị Diễm Sơn 11/8/1984 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0299
Lao động - Thương 

binh và  hội
Đỗ Thị Tú 20/11/1987 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0300
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Văn Tú 20/7/1989 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0307
Lao động - Thương 

binh và  hội

Nguyễn Vũ 

Phương
Thảo 14/4/1986 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0308
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phan Thị Thu Thảo 03/5/1992 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0309
Lao động - Thương 

binh và  hội
Đỗ Văn Thiêm 06/02/1989 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0314
Lao động - Thương 

binh và  hội
Lê Thị Minh Thư 25/9/1993 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0315
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Thương 09/5/1991 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0316
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Lê Thu Trâm 29/9/1987 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0319
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Thị Trinh 16/7/1988 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0320
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phạm Thị Trinh 27/7/1992 10

Buổi chiều (từ 

13h00)
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0327
Lao động - Thương 

binh và  hội
Phan Minh Vũ 07/02/1987 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0330
Lao động - Thương 

binh và  hội
Nguyễn Văn Xuân 08/10/1988 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0331
Lao động - Thương 

binh và  hội
Trần Thị Duyên Xuân 13/10/1997 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0333
Lao động - Thương 

binh và  hội
Ung Thị Mỹ Yến 21/02/1994 10

Buổi chiều (từ 

13h00)

0477 Tài chính Nguyễn Thị Ngọc Anh 20/02/1991 10
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0478 Tài chính Dương Thị Kim Anh 27/7/1987 10
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0481 Tài chính Nguyễn Ngọc Ánh 12/12/1990 10
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0484 Tài chính Đoàn Thị Thu Ba 05/2/1987 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0486 Tài chính Phan Thị Ngọc Châu 25/3/1992 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0487 Tài chính Phạm Lê Thanh Châu 11/01/1991 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0488 Tài chính Trần Thị Diễm 29/5/1997 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0489 Tài chính Ngô Thị Lệ Diễm 23/12/1994 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0501 Tài chính Phan Nữ Thục Đoan 16/8/1992 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0504 Tài chính Phan Thị Mỹ Hà 21/7/1993 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0506 Tài chính Phan Thị Vĩnh Hằng 13/01/1984 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0511 Tài chính Lưu Thị Thu Hiền 19/6/1984 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0512 Tài chính Trần Thị Hửu Hiếu 02/9/1989 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0520 Tài chính Huỳnh Thị Hồng 24/11/1994 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0523 Tài chính Nguyễn Lê Lệ Huyền 25/01/1992 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0525 Tài chính Trần Thị Khánh Hương 27/5/1988 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0526 Tài chính Lê Nữ Ngọc Hương 08/02/1986 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0527 Tài chính Văn Thị Diễm Hương 31/3/1987 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0529 Tài chính Nguyễn Khánh 01/9/1994 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0531 Tài chính Hoàng Thị Thanh Lài 10/11/1989 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0536 Tài chính Nguyễn Thị Linh 05/6/1988 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0539 Tài chính Hoàng Thị Nguyên Lý 19/7/1994 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0541 Tài chính Võ Thị Mùi 20/8/1991 11
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0544 Tài chính Nguyễn Phạm An Na 01/9/1991 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0546 Tài chính Phạm Thị Nga 12/02/1986 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0547 Tài chính Lê Thị Quỳnh Nga 08/11/1988 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0548 Tài chính Phan Tuyết Ngân 07/10/1994 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0551 Tài chính Phùng Thị Tuyết Ngọc 23/10/1992 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0552 Tài chính Nguyễn Nữ Như Ngọc 03/02/1993 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0553 Tài chính Võ Thị Như Ngọc 20/7/1989 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0554 Tài chính Phạm Thị Bích Ngọc 20/02/1988 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0555 Tài chính Nguyễn Hương Nguyên 23/8/1995 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0556 Tài chính Nguyễn Thị Thảo Nguyên 20/11/1989 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0558 Tài chính Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06/6/1984 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0559 Tài chính Nguyễn Phương Nhạn 17/11/1990 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0560 Tài chính Nguyễn Thành Nhân 13/7/1996 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0561 Tài chính Dương Nguyễn Ý Nhân 10/3/1989 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0562 Tài chính Nguyễn Thị Nhân 24/01/1991 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0563 Tài chính Hà Thị Minh Nhật 04/11/1994 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0571 Tài chính Nguyễn Thị Phúc 12/12/1989 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0572 Tài chính Trần Thị Tú Phương 17/4/1985 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0574 Tài chính Huỳnh Thị Ngân Phương 12/01/1992 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0575 Tài chính Nguyễn Thị Kim Phương 27/02/1989 12
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0576 Tài chính Võ Minh Nhật Phương 17/9/1984 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0577 Tài chính Nguyễn Hồng Phương 01/01/1988 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0584 Tài chính Phan Ngọc Sơn 09/02/1992 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0585 Tài chính Mai Thị Thu Sương 21/11/1989 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0588 Tài chính Nguyễn Lê Đình Tiên 25/7/1996 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0589 Tài chính Nguyễn Tấn Tiên 20/02/1991 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0590 Tài chính Trần Thị Minh Toàn 20/12/1992 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0591 Tài chính Trương Anh Tú 18/02/1987 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0592 Tài chính Dương Thị Cẩm Tú 08/5/1991 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0595 Tài chính Nguyễn Thanh Tùng 09/4/1988 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0596 Tài chính Trần Thị Lâm Tuyền 26/6/1993 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0597 Tài chính Đỗ Thị Tưởng 08/4/1989 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0598 Tài chính Nguyễn Văn Thạch 12/12/1992 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0599 Tài chính Lê Thị Thanh 18/11/1983 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0600 Tài chính Lê Thanh Thành 01/5/1990 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0601 Tài chính Võ Thị Phương Thảo 18/10/1989 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0602 Tài chính Trần Huyền Minh Thảo 09/3/1990 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0603 Tài chính Trần Thị Phương Thảo 01/9/1992 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0605 Tài chính Nguyễn Thị Minh Thảo 01/01/1989 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0607 Tài chính Nguyễn Thị Thảo 07/6/1986 13
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0609 Tài chính Hồ Thị Thắm 29/4/1991 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0611 Tài chính Đỗ Hữu Thi 10/9/1990 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0613 Tài chính Lê Thị Thuận 02/01/1985 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0614 Tài chính Đặng Thị Xuân Thùy 23/11/1996 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

615 Tài chính Phan Thị Như Thùy 01/10/1985 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0617 Tài chính Nguyễn Thị Thủy 01/01/1989 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0618 Tài chính Nguyễn Thị Thủy 15/01/1990 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0619 Tài chính Lê Dương Hồng Thúy 25/02/1988 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0620 Tài chính Đỗ Thị Bích Thư 02/11/1988 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0621 Tài chính Lưu Thị Thương 20/02/1990 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0625 Tài chính
Nguyễn Thị 

Phương
Trang 14/6/1991 14

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0627 Tài chính Nguyễn Thị Thanh Trúc 14/3/1992 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0633 Tài chính Nguyễn Thị Trúc Vy 03/01/1988 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0634 Tài chính Nguyễn Lê Vy 27/4/1989 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0637 Tài chính Nguyễn Vũ Hàm Yên 31/01/1996 14
Buổi chiều 

(từ 13h00)

0642
Tài nguyên - Môi 

trường
Trần Thị Mỹ Ánh 01/01/1987 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0647
Tài nguyên - Môi 

trường
Trịnh Đức Công 25/12/1980 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0651
Tài nguyên - Môi 

trường 
Ngô Đinh Như Chung 01/8/1997 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0653
Tài nguyên - Môi 

trường 
Lê Hữu Danh 27/01/1995 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0654
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Văn Danh 08/01/1995 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0655
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Văn Dăn 02/7/1993 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0658
Tài nguyên - Môi 

trường
Thái Thị Phương Dung 22/11/1990 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0660
Tài nguyên - Môi 

trường
Phạm Thùy Dung 11/6/1995 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0663
Tài nguyên - Môi 

trường 
Huỳnh Thị Châu Duyên 01/8/1987 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0666
Tài nguyên - Môi 

trường 
Bùi Viết Đại 12/12/1993 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0668
Tài nguyên - Môi 

trường
Ngô Quang Đáng 15/10/1995 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0670
Tài nguyên - Môi 

trường
Đoàn Long Đạt 01/01/1994 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0674
Tài nguyên - Môi 

trường
Trịnh Thị Lệ Hà 30/5/1990 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0675
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Tuyết Hà 10/11/1988 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

676
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thị Hai 19/6/1992 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0679
Tài nguyên - Môi 

trường
Huỳnh Thị Hạnh 01/3/1996 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0682
Tài nguyên - Môi 

trường
Lưu Lê Khánh Hiền 24/10/1991 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0683
Tài nguyên - Môi 

trường
Lưu Thị Hiền 27/10/1987 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0690
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thị Ánh Huệ 16/10/1995 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0697
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Duy Huyên 06/01/1990 1

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0698
Tài nguyên - Môi 

trường
Lê Thị Huyền 02/9/1991 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0699
Tài nguyên - Môi 

trường
Lương Văn Hưng 10/11/1990 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0701
Tài nguyên - Môi 

trường 
Trần Trung Kiên 06/7/1989 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0703
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Văn Khánh 15/6/1988 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0704
Tài nguyên - Môi 

trường
Đinh Văn Khánh 08/8/1984 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0705
Tài nguyên - Môi 

trường
Huỳnh Văn Khoa 28/8/1985 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0706
Tài nguyên - Môi 

trường

Nguyễn Đồng 

Đăng
Khoa 18/10/1987 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0707
Tài nguyên - Môi 

trường
Trần Thị Hằng Khuyên 13/9/1996 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0710
Tài nguyên - Môi 

trường
Trần Hưng Lâm 30/11/1997 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0714
Tài nguyên - Môi 

trường
Huỳnh Vũ Bảo Linh 01/01/1992 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0717
Tài nguyên - Môi 

trường
Trần Trung Lộc 29/7/1988 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0722
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thị Tuyết Mai 01/6/1996 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0725
Tài nguyên - Môi 

trường
Võ Đăng Mua 09/10/1987 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0727
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Ly Na 20/6/1995 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0730
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thị Tuyết Ni 10/6/1986 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0732
Tài nguyên - Môi 

trường
Trần Thị Mỹ Nương 04/12/1986 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0738
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Xuân Nhựt 01/6/1990 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0739
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thị Hiền Oanh 13/01/1984 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0753
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Thùy Quyên 01/02/1988 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0763
Tài nguyên - Môi 

trường 
Lê Sơn 24/9/1990 2

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0767
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Tâm 03/9/1995 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0772
Tài nguyên - Môi 

trường 
Huỳnh Thị Nghĩa Tín 15/10/1988 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0782
Tài nguyên - Môi 

trường
Pơ Loong Tứ 10/5/19995 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0783
Tài nguyên - Môi 

trường
Đinh Thị Vĩnh Thành 06/4/1989 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)
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0786
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Bích Thảo 06/01/1993 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0787
Tài nguyên - Môi 

trường
Nguyễn Thị Thu Thảo 09/11/1997 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0788
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Công Thảo 08/12/1992 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0790
Tài nguyên - Môi 

trường 
Trần Thị Thanh Thảo 19/5/1995 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0791
Tài nguyên - Môi 

trường
Đinh Thị Dạ Thảo 10/02/1992 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0793
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Thành Thắng 15/6/1991 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0798
Tài nguyên - Môi 

trường 
Lê Minh Thời 18/12/1993 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0807
Tài nguyên - Môi 

trường
Đinh Thị Tú Trinh 07/9/1995 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0808
Tài nguyên - Môi 

trường 
Nguyễn Lê Thành Trung 08/02/1989 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0818
Tài nguyên - Môi 

trường 
Lê Thị Lương Vị 24/12/1987 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0824
Tài nguyên - Môi 

trường 
Lương Nguyên Vũ 16/11/1987 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

0825
Tài nguyên - Môi 

trường
Phạm Quốc Anh Vũ 09/6/1995 3

Buổi chiều 

(từ 13h00)

1167 Văn phòng Khưu Thanh Bắc 23/5/1980 3
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1168 Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Bình 09/8/1985 3
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1170 Văn phòng Lê Chí Công 25/02/1981 3
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1171 Văn phòng PơLoong Thị Cưu 13/3/1994 3
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1172 Văn phòng Lê Thị Phương Chi 06/7/1989 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1173 Văn phòng Đoàn Thị Chính 04/7/1990 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1174 Văn phòng Arất Deo 05/9/1996 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1175 Văn phòng Nguyễn Văn Dũng 01/6/1995 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1178 Văn phòng Nguyễn Tấn Dương 14/4/1991 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1179 Văn phòng Đinh Thành Đạt 12/8/1995 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1180 Văn phòng Nguyễn Văn Hồng Đức 23/5/1998 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1182 Văn phòng Phùng Thị Kiều Giang 12/02/1996 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1187 Văn phòng Lã Xuân Hạnh 14/5/1974 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1195 Văn phòng Trần Thị Huệ 15/10/1987 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1197 Văn phòng Mai Thị Huyền 07/10/1991 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1200 Văn phòng Lê Văn Lập 30/10/1990 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1201 Văn phòng Hồ Thị Hoàng Linh 03/02/1993 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1203 Văn phòng Lê Thị Hà Linh 02/9/1991 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1204 Văn phòng Huỳnh Thị Ngọc Loan 01/02/1988 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1205 Văn phòng Lê Thị Hoài Luy 20/5/1990 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1207 Văn phòng Zơ Râm Mai 01/9/1997 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1210 Văn phòng Võ Thị Trà My 01/02/1997 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1211 Văn phòng Nguyễn Thị Họa My 31/12/1987 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1212 Văn phòng Phạm Ngọc Hà Ny 26/01/1986 4
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1214 Văn phòng Trần Nguyên 19/4/1988 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1215 Văn phòng Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 20/9/1993 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1217 Văn phòng Huỳnh Thái Mỹ Nhung 25/8/1994 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1220 Văn phòng Trần Minh Nhực 20/11/1997 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1222 Văn phòng Ngô Thị Kiều Oanh 11/6/1993 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1225 Văn phòng Lê Minh Phúc 08/5/1984 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1226 Văn phòng Hồ Văn Phương 27/8/1990 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1227 Văn phòng Nguyễn Thế Phương 02/12/1987 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1228 Văn phòng Nguyễn Thị Thanh  Phương 27/4/1989 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1229 Văn phòng Võ Thị Bích Phượng 24/5/1997 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1231 Văn phòng Nguyễn Thị Lê Quý 05/8/1997 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1232 Văn phòng Nguyễn Trúc Quỳnh 08/12/1994 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1233 Văn phòng Arâl San 06/6/1996 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1235 Văn phòng Trần Nhân Tài 15/6/1972 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1236 Văn phòng Nguyễn Chí Tâm 26/5/1986 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1240 Văn phòng Bùi Viết Toàn 10/8/1989 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1242 Văn phòng Phan Thị Thanh Tuyền 27/4/1993 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1244 Văn phòng Đinh Phan Đan Thanh 10/7/1996 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1246 Văn phòng Nguyễn Văn Thành 04/4/1989 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1247 Văn phòng Nguyễn Tấn Thành 08/02/1976 5
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1248 Văn phòng Đinh Thị Thanh Thảo 10/6/1991 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1249 Văn phòng Lê Thị Kim Thảo 20/6/1992 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1250 Văn phòng
Nguyễn Thị 

Phương
Thảo 28/8/1991 6

Buổi chiều 

(từ 13h00)

1251 Văn phòng Nguyễn Thị Thanh Thảo 08/9/1985 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1252 Văn phòng Lê Thị Thanh Thảo 25/3/1993 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1253 Văn phòng Trịnh Thị Ngọc Thảo 16/7/1990 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1254 Văn phòng Đặng Trần Thi Thi 18/6/1991 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1257 Văn phòng Lê Thuận 30/8/1991 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1261 Văn phòng Lê Thị Anh Thư 26/3/1996 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1262 Văn phòng Nguyễn Thị Trang 12/7/1992 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1263 Văn phòng Nguyễn Thị Thục Trang 25/11/1990 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1266 Văn phòng Bùi Thị Trâm 21/4/1986 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1267 Văn phòng Đinh Thùy Thảo Trinh 23/7/1992 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1268 Văn phòng Võ Thị Kim Trinh 23/7/1989 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1269 Văn phòng Nguyễn Đình Trung 24/9/1983 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1271 Văn phòng Bùi Thị Tố Uyên 25/8/1988 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1275 Văn phòng Nguyễn Hà Vi 09/10/1990 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1277 Văn phòng Lê Thành Việt 16/3/1985 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1279 Văn phòng Nguyễn Thị Vy 05/11/1989 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1280 Văn phòng Lê Ngọc Lynh Vy 12/9/1989 6
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1282 Văn thư - Lưu trữ Phan Thị An 08/4/1988 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1283 Văn thư - Lưu trữ Phạm Thị Quỳnh Anh 01/01/1997 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1284 Văn thư - Lưu trữ Zơ Râm Cơ 07/10/1992 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1286 Văn thư - Lưu trữ Nguyễn Thị Hồng Chung 01/02/1993 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1287 Văn thư - Lưu trữ Phạm Thị Hà 22/5/1997 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1291 Văn thư - Lưu trữ Nguyễn Thị Kiều Hưng 08/02/1994 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1293 Văn thư - Lưu trữ Lê Thị Lý 24/4/1988 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1295 Văn thư - Lưu trữ Đặng Thị Ánh Ngọc 29/8/1984 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1296 Văn thư - Lưu trữ Phạm Thị Thu Nguyệt 27/10/1989 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1297 Văn thư - Lưu trữ Hồ Thị Nhàn 10/12/1995 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1300 Văn thư - Lưu trữ Lê Thị Thu Sương 16/3/1988 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1394 Nội vụ Nguyễn Thị Lan Anh 18/9/1991 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1397 Nội vụ Đỗ Thị Thùy Dung 02/9/1988 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1400 Nội vụ Đinh Văn Dư 04/02/1996 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1403 Nội vụ Bùi Thị Hà 02/9/1994 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1406 Nội vụ Lê Thị Thu Hằng 11/11/1997 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1407 Nội vụ Nguyễn Thị Kim Hoa 08/12/1986 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1409 Nội vụ Trương Quang Huy 02/02/1992 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1410 Nội vụ Đinh Thị Ngọc Huyền 26/10/1995 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1411 Nội vụ Lê Thị Minh Khương 03/4/1996 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1412 Nội vụ Phạm Thị Lài 14/10/1997 7
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1418 Nội vụ Lê Văn Nam 15/4/1983 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1419 Nội vụ Nguyễn Thụy Út Ny 06/8/1993 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1420 Nội vụ Nguyễn Trần Tuệ Ny 09/5/1982 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1422 Nội vụ Trần Khắc Nhân 24/11/1992 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1423 Nội vụ Đặng Thị Hoài Nhân 09/8/1996 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1424 Nội vụ Cao Thị Ái Nhi 26/5/1989 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1425 Nội vụ Trương Thị Thanh Nhung 26/01/1995 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1426 Nội vụ Huỳnh Tất Phú 29/10/1997 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1427 Nội vụ Đoàn Vỉnh Phúc 02/9/1993 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1429 Nội vụ Đỗ Thị Thanh Phương 24/01/1991 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1431 Nội vụ Đoàn Ngọc Tâm 01/01/1990 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1434 Nội vụ Phạm Thị Tuyền 21/4/1996 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1437 Nội vụ Đoàn Thị Phương Thảo 20/9/1996 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1438 Nội vụ Khưu Minh Thắng 04/4/1994 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1439 Nội vụ Đinh Thị Thanh Thúy 08/8/1995 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1442 Nội vụ Hồ Thị Thùy Trang 19/7/1993 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1443 Nội vụ Lê Thị Bích Trâm 14/3/1992 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1444 Nội vụ Phạm Thị Việt Trinh 05/01/1997 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1445 Nội vụ Trương Hạ Uyên 22/12/1991 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1446 Nội vụ Đặng Thị Vân 24/10/1992 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1447 Nội vụ Huỳnh Thị Nguyên Xuân 07/02/1997 8
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1452 Kiểm lâm Trần Thế Bình 20/4/1993 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1454 Kiểm lâm A Lăng Cầu 07/11/1994 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1458 Kiểm lâm Bríu Cường 27/5/1993 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1459 Kiểm lâm Bling Chiến 02/9/1990 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1461 Kiểm lâm Zơrâm Chưng 24/01/1991 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1462 Kiểm lâm Pơ Long Chương 15/7/1991 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1467 Kiểm lâm ALăng ĐHóc 18/5/1988 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1468 Kiểm lâm Ating Đô 15/4/1989 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)



Họ và tên đệm Tên Nam Nữ

A 1 1 2 3 4

Phòng 

thi
Ca thiTT Ngành dự tuyển

Họ và tên Ngày/ tháng/ năm sinh

1470 Kiểm lâm Nguyễn Hồng Đức 15/02/1981 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1471 Kiểm lâm Nguyễn Hữu Đức 22/02/1988 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1472 Kiểm lâm Bùi Duy Đức 18/02/1997 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1473 Kiểm lâm Nguyễn Minh Đức 13/12/1988 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1474 Kiểm lâm Huỳnh Tấn Giang 22/8/1995 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1476 Kiểm lâm Trần Thị Ngọc Hà 07/6/1992 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1480 Kiểm lâm Nguyễn Xuân Hải 16/7/1995 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1482 Kiểm lâm Hiên Hích 07/8/1992 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1483 Kiểm lâm Trần Thanh Hiền 14/9/1992 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1485 Kiểm lâm Phan Văn Hiệp 02/4/1976 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1487 Kiểm lâm Nguyễn Thị Ánh Hiệp 22/3/1992 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1489 Kiểm lâm Bùi Văn Hoàng 29/11/1979 15
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1491 Kiểm lâm Nguyễn Thị Thu Hồng 10/8/1996 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1492 Kiểm lâm A Lăng Hơn 11/02/1992 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1493 Kiểm lâm Võ Hoàng Huân 20/02/1986 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1495 Kiểm lâm Nguyễn Cảnh Kiệm 10/02/1983 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1502 Kiểm lâm Ating Lập 24/4/1994 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1504 Kiểm lâm Trần Phi Long 02/02/1982 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1505 Kiểm lâm Lê Đắc Lộc 07/8/1997 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1506 Kiểm Lâm Lê Thanh Lợi 20/10/1993 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1511 Kiểm lâm Nguyễn Văn Lực 27/11/1985 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1515 Kiểm lâm A Lăng Mậu 13/5/1989 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1523 Kiểm lâm Trần Trung Nga 13/6/1981 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1526 Kiểm lâm Pơ Loong Ngự 16/11/1997 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1529 Kiểm lâm Lê Thị Mỹ Nhân 30/3/1992 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1530 Kiểm lâm Phan Hoài Nhân 20/02/1991 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1536 Kiểm lâm Huỳnh Văn Phú 24/02/1996 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1540 Kiểm lâm Hồ Thanh Quyền 11/01/1986 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1541 Kiểm lâm Trần Quốc Quyết 28/02/1993 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1542 Kiểm lâm Plong Rơn 01/02/1990 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1543 Kiểm lâm Ngô Văn Song 15/5/1982 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1545 Kiểm lâm Dương Quang Sơn 04/6/1995 16
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1546 Kiểm lâm Lê Văn Sơn 01/01/1989 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1547 Kiểm lâm A Lăng Sơn 01/12/1997 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1552 Kiểm lâm Nguyễn Thanh Tuấn 26/12/1987 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1554 Kiểm Lâm Trương Kông  Tứ 30/9/1992 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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1556 Kiểm lâm Nguyễn Trung Thành 28/02/1985 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1558 Kiểm lâm Trần Văn Thảo 20/01/1989 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1559 Kiểm lâm Nguyễn Văn Thể 01/6/1988 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1565 Kiểm lâm Phan Thị Thu 14/01/1993 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1567 Kiểm lâm Đặng Bá Thuận 14/8/1991 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1568 Kiểm lâm Đoàn Thị Thủy 01/01/1990 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1570 Kiểm lâm Ria Triền 17/3/1995 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1575 Kiểm lâm Trần Trọng Viên 02/4/1997 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1576 Kiểm lâm Đỗ Thanh Vinh 07/8/1986 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1577 Kiểm lâm Phan Thành Vinh 11/8/1994 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1579 Kiểm lâm Nguyễn Đình Vinh 31/5/1995 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1581 Kiểm lâm Dương Quang Vũ 04/6/1989 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)

1583 Kiểm lâm Hồ Ngọc Vương 18/8/1991 17
Buổi chiều 

(từ 13h00)
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